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PHẦN LÝ THUYẾT TỒNG HỢP:

* BÀO CHẾ 1


1.
Kỹ thuật đong, đo trong bào chế thuốc


2.
Kỹ thuật nghiền tán, hòa tan, làm trong


3.
Kỹ thuật khử khuẩn trong bào chế thuốc


4.
Nước cất


5.
Thuốc bột


6.
Thuốc cốm


7.
Thuốc viên tròn


8. 
Thuốc viên nén, viên bao


9.
Thuốc viên nang


10.
Thuốc tra mắt

* BÀO CHẾ 2


1.
Thuốc tiêm


2.
Thuốc tiêm truyền


3.
Cồn thuốc


4.
Cao thuốc


5.
Potio thuốc


6.
Thuốc nhũ tương


7.
Thuốc hỗn dịch


8. 
Thuốc mỡ

9.
Thuốc đạn, trứng
* HÓA DƯỢC 1


1.
Hấp thu, phân bố, chuyển hóa thải trừ thuốc.

2.
Tác dụng của thuốc.

3.
Các yếu tố quyết định tác dụng của thuốc.

4.
Thuốc tê.

5.
Thuốc ngủ, an thần, chống co giật.

6.
Thuốc hạ sốt giảm đau kháng viêm.

7.
Thuốc kích thích thần kinh trung ương.

8. 
Thuốc kháng histamin.

9.
Thuốc chữa bệnh tim- mạch.

10.
Thuốc lợi tiểu.

11.
Thuốc chữa thiếu máu.


12.
Thuốc cầm máu.


13.
Thuốc chữa ho, hen phế quản.


14.
Thuốc chữa dạ dày, tá tràng.


15.
Thuốc có tác dụng tẩy, nhuận tràng, lợi mật.

* HÓA DƯỢC 2


1.
Thuốc chống tiêu chảy, lỵ


2.
Thuốc chống giun sán


3.
Thuốc chữa bệnh về mắt


4.
Thuốc kháng sinh


5.
Sulfamid kháng khuẩn


6.
Thuốc chống lao phong


7.
Hormon


8. 
Vitamin


9.
Thuốc giải độc

* HÓA DƯỢC 3


1.
Các thông số Dược động học ứng dụng trong lâm sàng


2.
Tương tác thuốc

3.
Phản ứng bất lợi của thuốc và cảnh giác thuốc

4.
Sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt

5.
Nguyên tắc sử dụng kháng sinh và kháng khuẩn

6.
Nguyên tắc sử dụng vitamin và chất khoáng

7.
Nguyên tắc sử dụng thuốc chống viêm không steroid

8. 
Sử dụng thuốc trong điều trị tiêu chảy và táo bón
* QUẢN LÝ DƯỢC


1.
Quy chế thông tin quảng cáo thuốc


2.
Quy chế quản lý thuốc Gây nghiện, quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.


3.
Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn


4.
Hướng dẫn ghi nhãn thuốc


5.
Quy chế đăng ký thuốc


6.
Công tác dược bệnh  viện.


7.
Luật dược

* DƯỢC LIỆU


1.
Kỹ thuật thu hái, phơi sấy, chế biến sơ bộ và bảo quản dược liệu

2.
Thành phần và tác dụng của các nhóm hợp chất thường có trong dược liệu

3.
Dược liệu chữ cảm cúm, sốt rét

4.
Dược liệu có tác dụng giảm đau, chữa thấp khớp

5.
Dược liệu chữa ho, hen

6.
Dược liệu có tác dụng nhuận tẩy

7.
Dược liệu chữa lỵ

8.
Dược liệu có tác dụng kích thích tiêu hóa, chữa tiêu chảy

9.
Dược liệu có tác dụng bỗ dưỡng

10.
Dược liệu chữa bệnh cho phụ nữ

11.
Dược liệu có tác dụng lợi tiểu

12.
Dược liệu có tác dụng nhuận gan – lợi mật
* BẢO QUẢN


1.
Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và dụng cụ y tế


2.
Kỹ thuật bảo quản thuốc, hoá chất, dược liệu


3.
Kỹ thuật bảo quản dụng cụ thủy tinh


4.
Kỹ thuật bảo quản dụng cụ kim loại


5.
Kỹ thuật bảo quản dụng cụ cao su và chất dẻo


6.
Kỹ thuật bảo quản bông-băng-gạc và chỉ khâu phẩu thuật

* Y HỌC CƠ SỞ
PHẦN THỰC HÀNH:

* TH BÀO CHẾ 1


1.
Kỹ thuật bào chế dung dịch NaCl.


2.
Kỹ thuật đong pha cồn.


3.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột Oresol.


4.
Kỹ thuật bào chế thuốc cốm Calci.


5.
Kỹ thuật bào chế Viên hoàn nghệ.

6.
Kỹ thuật bào chế dung dịch Bourgett.

7.
Kỹ thuật bào chế dung dịch Lugol.

8. 
Kỹ thuật bào chế thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol 0,4%.
* TH BÀO CHẾ 2


1.
Kỹ thuật bào chế cồn Iod 5%.


2.
Kỹ thuật bào chế Siro đơn.


3.
Kỹ thuật bào chế Siro promethazin.


4.
Kỹ thuật bào chế Potio ho.


5.
Kỹ thuật bào chế thuốc mỡ Sulfamid.


6.
Kỹ thuật bào chế dung dịch Glycerin- Iod.

* TH HÓA DƯỢC 1


1.
Thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng viêm

2.
Thuốc kháng histamin

3.
Thuốc cầm máu

4.
Thuốc chống thiếu máu

5.
Thuốc tim mạch, lợi tiểu

6.
Dung dịch tiêm truyền
* TH HÓA DƯỢC 2


1.
Kháng sinh, sulfamid


2.
Hormon


3.
Vitamin


4.
Thuốc tiêu chảy, lỵ


5.
Thuốc giun sán


6.
Thuốc lao phong, sốt rét

* TH DƯỢC LIỆU
1. VỊ THUỐC

Liên tâm, câu đằng, táo nhân, liên nhục

Kinh giới, bạch chỉ, xuyên khung, sắn dây, sài hồ

Đỗ trọng, thiên niên kiện, thổ phục linh, cẩu tích, hắc phụ

Cam thảo bắc, bách hợp, trần bì, bán hạ, bạch giới tử, ma hoàng, viễn chí, cát cánh

Hoa hòe, bá tử nhân

Mai mực

Phan tả diệp, đại hoàng

Hạt cau

Thổ hoàng liên, hoàng đằng, hoàng bá, khổ sâm

Tô mộc, đại hồi, sa nhân, thạch xương bồ, quế

Đinh hương, hoắc hương, thảo quả, nhục đậu khấu, chỉ thực, chỉ xác

Sơn tra, ngô thù du, bạch thược, đảng sâm, tâm thất, nhân sâm, câu kỷ tử

Hà thủ ô đỏ, ngũ gia bì, linh chi, kim anh

Ba kích, bạch truật

Kim ngân hoa, ké đầu ngựa, bồ công anh

Ích mẫu, hồng hoa, hạ khô thảo, ngãi cứu

Trạch tả, cỏ tranh, tỳ giải, thông thảo, mộc thong

Khương hoàng, nhân trần, chi tử, actiso

2. CÂY THUỐC
Cây lạc tiên, vông nem

Bạc hà, hương nhu, đại bi

Ngưu tất

Thiên môn, mạch môn

Trắc bá, dừa cạn

Thảo quyết minh, muồng trâu

Keo giậu, sử quân tử, lựu

Ngũ gia bì, hà thủ ô đỏ

Xuyên tâm liên, sâm đại hành

Hương phụ, ngãi cứu

Mã đề

Dành dành
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